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I. THÔNG TIN CHUNG 

1.1. Tên cơ sở giáo dục 

Trường Mầm non Hồng Dương 

1.2. Địa chỉ trụ sở 

Địa chỉ: 72 Thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Thành 

phố Hà Nội. 

Điện thoại: (0243) 33971762 

Email: mnhongduong-to@hanoiedu.vn 

Website: mnhongduong.thanhoaiedu.vn 

1.3. Loại hình cơ sở giáo dục 

Trường Mầm non công lập 

1.4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 

Sứ mạng: 

          Tạo nên một thế hệ trẻ mầm non luôn có niềm đam mê trong học tập, cởi 

mở, tự tin, đủ năng lực khám phá tri thức; Được nuôi dưỡng và lòng nhân ái. 

 Xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, phong phú, sáng tạo với một 

chương trình giảng dạy có ý nghĩa khai thác tối đa năng lực của trẻ, kinh nghiệm 

của trẻ. Tạo cơ hội thúc đẩy trẻ học hỏi và phát triển theo quan điểm giáo dục 

"Lấy trẻ làm trung tâm". 

         Tầm nhìn:  

         Trường mầm non Hồng Dương hướng tới mục tiêu khẳng định chất lượng 

hàng đầu trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non huyện Thanh Oai liên tục đổi mới 

và sáng tạo dựa trên nền tảng lý luận và thực tiễn kết hợp hội nhập xu hướng giáo 

dục hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới đồng thời vẫn giữ nguyên bản sắc 

dân tộc xứng đáng là điểm sáng của huyện. 

Mục tiêu: 

Xây dựng môi trường giáo dục hiện đại trong đó đề cao sự phát triển cá tính 

và năng khiếu riêng biệt của trẻ. 

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu 

đổi mới và hội nhập 

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 

5 tuổi và vận động trẻ mẫu giáo dưới 5 tuổi đến trường, lớp hướng đến thực hiện 

phổ cập GDMN trẻ em mẫu giáo 3-5 tuổi. 
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1.5 Quá trình hình thành và phát triển 

Trường Mầm non Hồng Dương được thành lập theo Quyết định số 1718/QĐ 

- UBND ngày 25 tháng 12 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây. 

Trường có 2 điểm trường (Tại thôn Ngô Đồng và Ba Dư) trong đó, điểm 

trường Trung tâm tại 72 thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành 

phố Hà Nội. 

Trường mầm non Hồng Dương, địa chỉ: Thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, 

huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. Toàn trường có tổng diện tích: 13.030,2m2 

+ Trường có 2 điểm trường: Điểm 1: Khu trung tâm: số 72 thôn Ngô Đồng, 

xã Hồng Dương. Diện tích 8.382.6 m2 

+ Điểm 2: Khu Ba Dư, xã Hồng Dương. Diện tích: 4.647.6 m2 

Bình quân 1trẻ/23.7 m2(quy định tối thiểu12m2 /trẻ) 

Năm học 2024-2025 trường có 549 trẻ với 22 nhóm lớp, trong đó 82 trẻ nhà 

trẻ và 467 trẻ mẫu giáo, Trẻ từ 24 tháng đến 72 tháng tuổi. 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 70 người. Trường có đủ phòng 

học, phòng chức năng và phòng làm việc, có các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, 

đầy đủ, nguồn lực tài chính được cấp từ ngân sách nhà nước. 

Trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 và đạt trường chuẩn 

quốc gia mức độ 2 vào tháng 1 năm 2021. 

Nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến nhiều năm liền, được giấy khen 

Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố với danh hiệu Tập thể LĐ xuất sắc 

năm học 2022-2023. 

Chi bộ được Đảng bộ xã Hồng Dương tặng giấp khen “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên. 

Các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường như công doàn, chi đoàn 

thanh niên hoạt động theo quy định. Chất lượng hoạt động của các tổ chức công 

đoàn, chi đoàn được đánh giá vững mạnh xuất sắc, vững mạnh nhiều năm liền 

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng đảm 

bảo về chất lượng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề vững vàng, có năng 

lực, nhiệt tình và năng động trong công tác, có kinh nghiệm trong quản lý và giảng 

dạy, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 

Qua những thành tích đạt được trường Mầm non Hồng Dương luôn phấn 

đấu hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đề ra cho những năm sau. 

1.5 Thông tin đại diện pháp luật 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hoà 



Chức vụ: Hiệu trưởng 

Điện thoại: 0973783708 

Email: hoa1975@gmail.com.vn 

1.6. Tổ chức bộ máy 

Trường Mầm non Hồng Dương được thành lập theo Quyết định số 1718/QĐ 

- UBND ngày 25 tháng 12 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây. 

Quyết định số 7521/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 của UBND huyện 

Thanh Oai về việc thanh lập Hội đồng trường trường mầm non, tiểu học, THCS. 

Danh sách thành viên hội đồng trường: 
 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Bà Nguyễn Thị Bích Hoà  Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Chủ tịch 

2 Bà Mai Thị Thanh Hảo Phó Hiệu trưởng Thành viên 

3 Bà Phạm Anh Toàn Bí thư chi đoàn Thành viên 

      4 Đại diện lãnh đạo xã  Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Dương Thành viên 

5 Bà Thanh Hoa  Trưởng ban đại diện CMHS Thành viên 

6 Bà Nguyễn Nguyệt Phương Tổ trưởng tổ chuyên môn Thành viên 

7 Bà Bạch Thị Huyền Tổ trưởng tổ nhà trẻ Thành viên 

8 Bà Nguyễn Thị Phương Kê toán Thành viên 

9 Bà Nguyễn Thị Thơm Tổ trưởng tổ nuôi dưỡng Thành viên 

 

Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân huyện Thanh Oai về việc điều động bà Nguyễn Thị Bích Hoà giữ chức vụ 

Hiệu trưởng MN Hồng Dương; 

Quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Huyện Thanh Oai về việc điều động bà Mai Thị Thanh Hảo giữ 

chức vụ Phó hiệu trưởng MN Hồng Dương; 

Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân huyện Thanh Oai về việc điều động bà Trương Thị Luyến giữ chức vụ 

Phó hiệu trưởng MN Hồng Dương; 
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BÍ THƯ CHI ĐOÀN 

Phạm Anh Toàn 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Luyến 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Mai Thị Thanh Hảo 

BAN THAN TRA ND 

Nguyễn Thị La 

CHỦ TỊCH CĐ 

Mai Thị Thanh Hảo 

CHỦ TỊCH HĐTĐ 

Nguyễn Thị Bích Hoà 

BÍ THƯ CHI BỘ 

Nguyễn Thị Bích Hoà 

HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Bích Hoà 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Nguyễn Thị Bích Hoà 

Sơ đồ bộ máy trường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHÓI LỚP 

NHÀ TRẺ 

 KHÓI LỚP 

MB BÉ 

 KHÓI LỚP 

MB NHỠ 

 KHÓI LỚP 

MB LỚN 

 KHỐI VP  KHỐI CẤP 

DƯỠNG 

 

 KHỐI BẢO 

VỆ 

Bạch T.Huyền 

Ng.Thị Thắm 

Ng. Thị Hiền 

Ng. Thị Diện 

Ng. Thị Hà 

Ng. Thị Là 

Ng. Thị Dân 

Ng. Thị Lượt 

Ng.T.T Hương 

 

 

 

 

 

 

Tổng 9 Đ/c 

Ng. Thị Chi 

Ng. Thị Trà 

Ng. Thị Luyến 

Ng. Thị Tuyên 

Vương T. Thu 

Ng. Thị Sinh 

Ng. Thị Lịch 

Trần .T. Thắm 

Dư T. Hồng 

Ng. T. Chuyền 

Minh Trang 

Lê.T.Q. Trang 

Ng. Thị Thuần 

Ng. Thị My 

 

Tổng 14 Đ/c 

Ng. Thị Lương 

Ng. Thị Huyền 

Ng. Thị Thi 

Phạm T. Huế 

Trần. T. Xuân 

Đinh. T. Thư 

Hoàng. T. Huệ 

Ng. T. Khuyên 

Phạm A. Toàn 

Đào.T.P. Dung 

Ng. Thị Hiền 

Ng. Thị Hoà 

 

 

 

Tổng 12 Đ/c 

Ng. Thị Giang 

Ng.Ng. Phương 

Đào .T. Hình 

Ng.T. K Tuyến 

Ng. Thị Nga 

Lê Thi Vui 

Phan. T. 

Hường 

Ng. Thị La 

Ng. Thị Yến 

Lê Hồng Ngọc 

Ng.T.T. Hiền 

Lê Kim Anh 

Ngô. P. Liên 

Ng. Thị Liễu 

Tổng 14 Đ/c 

Ng. T. Phương 

Ng. Thị Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng 2 Đ/c 

Ng. Thị Thơm 

Ng. T.T Loan 

Ng. T. Phương 

Ng.T.H Thắm 

Ng. Thị Thảo 

Ng. T. Thanh 

Ng. T. Minh 

Ng. T. Liên 

Ng. T. Nga 

Ng. Thị Tỉnh 

Vũ. T. Hương 

Trần Thị Xuân 

Ng. Thị Thuỳ 

 

 

Tổng 13 Đ/c 

Ng. Văn. Học 

Ng. V. Hoành 

Dương. V. Dư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng 3 Đ/c 
 



II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

2.1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 

 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng số 
Trình độ đào tạo 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC 

 

Tổng số giáo 

viên, cán bộ quản 

lý và nhân viên 

       

I Giáo viên     49   49    

1 Nhà trẻ      9   9    

2 Mẫu giáo     40   40    

II Cán bộ quản lý     3   3    

1 Hiệu trưởng          1   1    

2 Phó hiệu trưởng          2   2    

III Nhân viên     18      3 

1 Nhân viên văn thư        

2 Nhân viên kế toán     1   1    

3 Thủ quỹ        

4 Nhân viên y tế           1     1  

5 Nhân viên nuôi 

dưỡng 

 

    13 

   13   

6 NV phục vụ        

7 Bảo vệ     3      3 (bảo vệ) 

8 Bảo mẫu        

 

2.2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

 

STT 

 

Nội dung 
Năm học 

2022 - 2023 

Năm học 

2023 - 2024 

1 Cán bộ quản lý   

 Số lượng 3 3 

 Tỷ lệ 100% 100% 

2 Giáo viên   

 Số lượng 49/49 49/49 

 Tỷ lệ 100% 100% 



2.3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành 

bồi dưỡng hàng năm theo quy định 

STT Nội dung 
Năm học 

2022 - 2023 

Năm học 

2023 - 2024 

1 Cán bộ quản lý   

 Số lượng 3 3 

 Tỷ lệ 100% 100% 

2 Giáo viên   

 Số lượng 49/49 49/49 

 Tỷ lệ 100% 100% 

3 Nhân viên   

 Số lượng 19   18 

 Tỷ lệ 100%      100% 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Nội dung Năm học 

2023 - 2024 

Năm học 

2024 - 2025 

Yêu cầu theo 

quy định 

 

 

1 

Diện tích khu đất xây dựng 13.030,2m2 13.030,2m2  

Điểm trường 02 02  

Diện tích bình quân cho mỗi 

trẻ 

21.3m2 23.7 m2             12 m2 

2 Số lượng, hạng mục thuộc 

các khối phòng 

   

2.1 Khối phòng nuôi dưỡng, 

chăm sóc trẻ 

   

 Phòng học (nuôi dạy, chăm 

sóc trẻ) 

22 22  

 Phòng vệ sinh 24 24  

 Phòng ngủ 0 0  

 Phòng khác 0 0  

2.2 Khối phòng phục vụ học 

tập 

   

 Thư viện 0 0  

 Phòng thể chất 02 02  

 Phòng âm nhạc 02 02  

 Phòng khác 0 0  

2.3 Khối phòng tổ chức ăn    

 Nhà bếp 01 01  



 Nhà kho 01 01  

 Phòng khác 0 0  

2.4 Khối phòng hành chính, 

quản trị 

   

 Phòng hiệu trưởng 01 01  

 Phòng phó hiệu trưởng 02 02  

 Phòng hội đồng 01 01  

 Phòng họp    

 Phòng hành chính quản trị 1 1  

 Phòng bảo vệ 02 02  

 Phòng y tế 01 01  

 Phòng truyển thống    

 Phòng nhân viên 02 02  

 Phòng khác 01 01  

2.5 Khối công trình công cộng    

 Nhà xe giáo viên 02 02  

 Phòng khác 0 0  

3 Số lượng thiết bị đồ dùng, 

đồ chơi hiện có 

209 209  

4 Số lượng đồ chơi ngoài trời 15 15  

5 Tổng số thiết bị phục vụ 

giáo dục khác 

   

 - Ti vi 24 24  

 - Nhạc cụ 4 4  

 - Máy Photo 0 1  

 - Catsset 01 01  

 - Đầu Video/đầu đĩa    

 - Máy vi tính 28 30  

 - Máy in 20 27  



 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

4.1.Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở; kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau tự đánh giá. 

- Kết quả tự đánh giá 

Trường Mầm non Hồng Dương tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 

Cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. 

Kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá (Kế hoạch số 156/KH-MNHD 

ngày 30/7/2021) 

4.2 Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 

trong 5 năm tiếp theo và hàng năm. 

- Kết quả đánh giá và công nhận 

Nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 

Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng năm 2023-2024 

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 

2023 – 2024 (Kế hoạch số 156/KH-MNHD ngày 30/7/2021) 

Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 

5 năm tiếp theo. 

Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng theo lộ trình 5 năm từ 

năm học 2020-2021 đến hết năm học 2025-2026 

V KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

của năm học trước 

STT Nội dung Năm học 

2023 - 2024 

Năm học 

 2024 - 2025 

1 Tổng số lớp 22 22 

2 Tổng số trẻ 613 549 

3 Số trẻ bình quân/nhóm (lớp) 27 25 

4 Số trẻ học 2 buổi/ngày 613 549 

5 Số trẻ được tổ chức ăn bán trú 613 549 

 

6 

Số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng 

biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức 

khỏe định kỳ 

 

613 

 

549 

7 Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ 05 tuổi 

187 182 

8 Số trẻ khuyết tật 0 0 

 

 



 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 
 

    STT Nội dung Năm 2023 Năm 2024 

 

 

1 

Tình hình tài chính (các 

khoản chi 

phân theo): 

8.001.652.912 9.930.929.088 

- Chi tiền lương và thu nhập 7.556.293.000 9.270.000.000 

- Chi cơ sở vật chất và dịch 

vụ 
255.124.912 302.049.000 

- Chi hỗ trợ người học   

- Chi khác 109.235.000 350.000.088 

 

2 

Các khoản thu và mức thu 

đối với người học (bao gồm 

học phí, lệ phí và tất cả các 

khoản thu và mức thu ngoài 

học phí, lệ phí (nếu có) trong 

năm học 

686.388.000                 381.000.000 

3 Chính sách và kết quả thực 

hiện về trợ cấp và miễn, giảm 

học phí, học bổng 

 

15.343.000 

 

8.880.000 

4 Số dư quỹ theo quy định, kể 

cả quỹ đặc thù (nếu có) 

0 0 

                     VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

            7.1. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên 

mầm non. 

                  Ban giáo hiệu nhà trường tích cực chủ động nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai 

tổ chức thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch đào 

tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Tăng cường 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức, rèn luyện 

phẩm chất nghề nghiệp, bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường, đánh giá, 

lựa chọn giáo viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, nhiệt tình làm 

tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá về thực hiện 

quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên, hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên. Tăng 

cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn, 

chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho giáo viên 

7.2. Thực hiện các kế hoạch, đề án 

     Nhà trường xác định rõ các mục tiêu đề án và lập kế hoạch, xác định các 

công việc cần thực hiện trong đề án và phân công cho các thành viên trong trường 

cùng thực hiện. Đến thời điểm hiện tại các kế hoạch, đề án của nhà trường thực 

hiện đúng tiến độ. 

               7.3 Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế 

     Công tác xã hội hóa tại nhà trường đạt được kết quả khả quan, các tổ chức, 



cá nhân   hỗ trợ về CSVC cho các hoạt động CSGD trẻ như: Hội chữ thập đỏ xã 

Hồng Dương tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, Ban đại diện CMHS, 

Nhà giáo Trần Ích, Tập thể CBGV, NV với tổng số kinh phí 15 triệu đồng. 

7.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

  Nhà trường đang từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản 

lý giáo dục trên địa bàn huyện Hồng Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

            Xây dựng kho tài liệu trực tuyến dùng chung. 

  Nhà trường áp dụng tốt các phần mềm như: phần mềm bảo hiểm xã hội, kê 

khai thuế, dịch vụ công, quản lý tài sản công, cơ sở dữ liệu ngành, phần mềm quản 

lý trang web, phần mềm quản lý nuôi dưỡng... 

  Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ và báo 

cáo. Cập nhật, thống kê và báo cáo đầy đủ theo quy định trên phần mềm. 

  Tiếp tực triển khai rà soát, hoàn thiện, cập nhật mã định danh của trẻ; hồ  sơ 

trường, hồ sơ giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành theo đúng quy định. 

  Khai thác nguồn tài liệu, các ứng dụng, phần mềm để vận dụng vào tổ 

chức các hoạt động giáo dục cho trẻ. 

          7.5 Công tác truyền thông 

  Nhà trường có xây dựng kế hoạch truyền thông, ra quyết định phân công 

người phụ trách công tác truyền thông và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các 

cấp lãnh đạo, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non, các hoạt động 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

 Tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thông 

qua bảng tin tuyên truyền của trường, lớp, qua trang mạng xã hội (trang fanpage 

Mầm non Hồng Dương zalo nhóm lớp), thông qua website trường: 

https://mnhongduong.thanhoaiedu.vn 

                                                                              Hồng Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2024 

      HIỆU TRƯỞNG 

        Nguyễn Thị Bích Hoà 

 

 



 

 







 


